
Haitian (Kreyòl ayisyen) Vietnamese (Tiếng Việt)

Entwodiksyon Rites Nghi thức giới thiệu

Siyen kwa a Biển báo chữ thập

Nan non Papa a, ak nan Pitit la, ak

nan Sentespri a.

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Amen Amen

Salitasyon Lời chào

Favè Seyè nou an, Jezikri, Ak

lanmou pou Bondye, Ak kominyon

an nan Sentespri a Fè avèk nou

tout.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các bạn.

Ak lespri ou. Và với tinh thần của bạn.

Lwa Penitansyèl Hành động sám hối

Frè (frè ak sè), se pou nou rekonèt

peche nou yo, Se konsa, prepare tèt

nou yo selebre mistè yo sakre.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Mwen konfese Bondye ki gen tout

pouvwa Epi pou ou, frè ak sè m yo,

ke mwen te anpil peche, nan panse

mwen ak nan pawòl mwen yo, Nan

sa mwen te fè ak nan sa mwen te

echwe pou pou fè, Atravè fòt mwen,

Atravè fòt mwen, atravè fòt ki pi

grav mwen; Se poutèt sa mwen

mande beni Mari tout tan-jenn fi,

tout zanj yo ak moun k'ap sèvi yo,

Epi ou menm, frè ak sè m yo, Pou

priye pou mwen bay Seyè a,

Bondye nou an.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong

lời nói của tôi, trong những gì tôi

đã làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Se pou Bondye ki gen tout pouvwa

gen pitye pou nou, Padonnen nou

peche nou yo, Epi pote nou nan lavi

etènèl.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và

đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.
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Amen Amen

Kyrie Kyrie

Seyè, gen pitye. Chúa có lòng thương xót.

Seyè, gen pitye. Chúa có lòng thương xót.

Kris la, gen pitye. Chúa ơi, xin thương xót.

Kris la, gen pitye. Chúa ơi, xin thương xót.

Seyè, gen pitye. Chúa có lòng thương xót.

Seyè, gen pitye. Chúa có lòng thương xót.

Gloria Gloria

Glory bay Bondye nan pi wo a, ak

sou latè lapè ak moun ki gen bon

volonte. Nou fè lwanj ou, Nou beni

ou, Nou adore ou, Nou fè lwanj ou,

Nou ba ou mèsi pou tout bèl

pouvwa ou, Seyè Bondye, Wa nan

syèl la, O Bondye, ki gen tout

pouvwa Papa. Seyè Jezikri, se

sèlman pitit gason ki te fèt, Seyè

Bondye, ti mouton Bondye a, Pitit

Papa a, Ou wete peche mond lan,

gen pitye pou nou; Ou wete peche

mond lan, resevwa lapriyè nou an;

Ou chita sou bò dwat Papa a, gen

pitye pou nou. Pou ou pou kont ou

se yon sèl la apa pou Bondye, ou

pou kont ou se Seyè a, Ou pou kont

ou yo ki pi wo a, Jezi Kri, Avèk

Sentespri a, Nan tout bèl pouvwa

Bondye Papa a. Amèn.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa là

Cha toàn năng. Lạy Chúa Giêsu

Kitô, Con Độc Sinh, Lạy Chúa là

Thiên Chúa, Chiên Con của Chúa,

Con của Cha, bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên

hữu Đức Chúa Cha, Hãy thương

xót chúng tôi. Đối với bạn một

mình là Đấng Thánh, một mình

bạn là Chúa, một mình bạn là

Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với Chúa

Thánh Thần, trong vinh quang

của Đức Chúa Trời là Cha. Amen.

Kolekte Sưu tầm

Ann priye. Hãy cùng cầu nguyện.

Amèn. Amen.
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Liturgy nan mo a Phụng vụ của từ

Premye lekti Lần đầu đọc

Pawòl Senyè a. Lời của Chúa.

Mèsi pou Bondye. Tạ ơn thần.

Sòm responsorial Thi thiên đáp ứng

Dezyèm lekti Đọc thứ hai

Pawòl Senyè a. Lời của Chúa.

Mèsi pou Bondye. Tạ ơn thần.

Levanjil Sách Phúc Âm

Seyè a avèk ou. Chúa ở với bạn.

Ak lespri ou. Và với tinh thần của bạn.

Yon lekti soti nan levanjil la apa pou

Bondye dapre N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Glory pou ou, O Seyè Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Levanjil Senyè a. Tin Mừng của Chúa.

Lwanj pou ou, Seyè Jezi Kris la. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Pwofesyon Lafwa Tuyên xưng đức tin

Mwen kwè nan yon sèl Bondye,

Papa a ki gen tout pouvwa, Maker

nan syèl la ak latè, nan tout bagay

vizib ak envizib. Mwen kwè nan yon

sèl Seyè Jezi Kris la, Sèl Pitit Gason

Bondye a, fèt nan papa a anvan

tout laj. Bondye soti nan Bondye,

Limyè soti nan limyè, Vrè Bondye

soti nan vrè Bondye, te fè, pa te fè,

consubstantial ak papa a; Atravè l

'tout bagay yo te fè. Pou nou moun

ak pou delivre nou an, li desann soti

nan syèl la, e pa Sentespri a te

senkan nan Vyèj Mari a, e li te vin

moun. Pou poutèt nou li te kloure

sou kwa anba Pontius Pilat, Li te

soufri lanmò epi yo te antere l ', ak

leve ankò nan twazyèm jou a An

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình và

vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ Chúa,

Ánh sáng từ ánh sáng, Chúa thật

từ Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với

loài người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông
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akò ak ekriti yo. Li moute nan syèl

la epi li chita sou bò dwat Papa a. Li

pral vini ankò nan tout bèl pouvwa

jije vivan yo ak moun ki mouri yo

Epi wayòm li an pa gen fen. Mwen

kwè nan Sentespri a, Seyè a, moun

ki bay lavi a, ki moun ki soti nan

papa a ak pitit gason an, Ki moun ki

ak Papa a ak Pitit la se adore ak fè

lwanj, ki te pale nan pwofèt yo.

Mwen kwè nan yon sèl, apa pou

Bondye, Katolik ak Legliz apostolik.

Mwen konfese yon batèm pou

padon peche yo Apre sa, mwen

gade pou pi devan pou rezirèksyon

moun ki mouri yo Ak lavi a nan

mond lan ap vini yo. Amèn.

ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

Omely Bài giảng

Lapriyè inivèsèl Cầu nguyện phổ quát

Nou priye Seyè a. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Seyè, tande lapriyè nou yo. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Liturgy nan ekaristik la Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Definè Vật phẩm

Benediksyon pou Bondye pou tout

tan.

Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Priye, frè (frè ak sè), ke sakrifis

mwen ak ou ka akseptab pou

Bondye, Papa a ki gen tout pouvwa.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Se pou Seyè a aksepte sakrifis la

nan men ou pou lwanj ak tout bèl

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và
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pouvwa non li, Pou bon nou an ak

bon nan tout legliz apa pou Bondye

l 'yo.

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Amèn. Amen.

Lapriyè ekaristik Cầu nguyện Thánh Thể

Seyè a avèk ou. Chúa ở với bạn.

Ak lespri ou. Và với tinh thần của bạn.

Leve kè ou. Nâng cao trái tim của bạn.

Nou leve yo bay Seyè a. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Se pou nou remèsye Seyè a,

Bondye nou an.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Li bon ak jis. Nó là đúng và chính xác.

Sentespri, apa pou Bondye,

Sentespri, Bondye Bondye ki gen

tout pouvwa a. Syèl la ak latè yo

plen ak tout bèl pouvwa ou.

Hosanna nan pi wo a. Benediksyon

pou moun ki vini nan non Seyè a.

Hosanna nan pi wo a.

Holy, Holy, Holy Lord God of

host. Trời và đất đầy vinh quang

của bạn. Kinh tin kính chúa tối

cao. Phước cho kẻ nhân danh

Chúa mà đến. Kinh tin kính chúa

tối cao.

Mistè lafwa a. Bí ẩn của niềm tin.

Nou pwoklame lanmò ou, O, Seyè,

ak deklare rezirèksyon ou jiskaske

ou vini ankò. Oswa: Lè nou manje

pen sa a ak bwè tas sa a, Nou

pwoklame lanmò ou, O, Seyè,

jiskaske ou vini ankò. Oswa: Sove

nou, Sovè nan mond lan, pou pa

kwa ou ak rezirèksyon Ou te mete

nou gratis.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Amèn. Amen.

Rit kominyon Nghi thức Rước lễ

Nan lòd Sovè a ak fòme pa

ansèyman diven, nou azade di:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:
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Papa nou, ki atizay nan syèl la, Se

pou ou mete non ou; Wayòm ou

vini, Ou pral fè sou latè jan li ye nan

syèl la. Ban nou jou sa a pen chak

jou nou an, Epi padonnen nou

peche nou yo, Kòm nou padonnen

moun ki depase kont nou; epi

mennen nou pa nan tantasyon,

Men, delivre nou soti nan sa ki mal.

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng

như trên trời. Cho chúng tôi

miếng ăn hằng ngày, và tha thứ

cho chúng tôi những vi phạm của

chúng tôi, khi chúng ta tha thứ

cho những ai xâm phạm chúng

ta; và dẫn chúng ta không bị

cám dỗ, nhưng hãy giải cứu

chúng ta khỏi sự dữ.

Delivre nou, Seyè, nou priye, nan

tout mal, nèg bay lapè nan jou nou

yo, Sa, pa èd nan pitye ou, Nou ka

toujou gratis nan peche ak san

danje nan tout detrès, Kòm nou ap

tann espwa a beni ak vini nan Sovè

nou an, Jezikri.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ

của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Pou wayòm nan, Pouvwa a ak tout

bèl pouvwa a se pou ou kounye a

ak pou tout tan.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Seyè Jezikri, ki te di apot ou yo:

Lapè mwen kite ou, lapè mwen ba

ou, gade pa sou peche nou yo, Men,

sou lafwa nan legliz ou a, ak nèg

bay lapè li yo ak inite dapre volonte

ou. Ki ap viv ak gouvènen pou tout

tan tout tan.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi

để lại cho bạn, bình yên của tôi

tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa trên

đức tin của Giáo hội của bạn, và

ân cần ban cho cô ấy hòa bình

và thống nhất phù hợp với ý

muốn của bạn. Ai sống và trị vì

mãi mãi.

Amèn. Amen.

Lapè Seyè a avèk ou toujou.
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Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Ak lespri ou. Và với tinh thần của bạn.

Se pou nou ofri youn ak lòt siy lapè

a.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Ti mouton Bondye, ou pran peche

nan mond lan, gen pitye pou nou. Ti

mouton Bondye, ou pran peche nan

mond lan, gen pitye pou nou. Ti

mouton Bondye, ou pran peche nan

mond lan, Bay nou lapè.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Gade ti Mouton Bondye a, Gade l 'ki

pran peche yo nan mond lan.

Benediksyon pou moun ki rele

soupe ti mouton an.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Seyè, mwen pa merite ke ou ta dwe

antre anba do kay mwen an, Men,

sèlman di mo a ak nanm mwen dwe

geri.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Kò a (san) nan Kris la. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amèn. Amen.

Ann priye. Hãy cùng cầu nguyện.

Amèn. Amen.

Konklizyon Rites Kết thúc nghi thức

Benediksyon Ban phước

Seyè a avèk ou. Chúa ở với bạn.

Ak lespri ou. Và với tinh thần của bạn.

Se pou Bondye ki gen tout pouvwa

beni ou, Papa a, ak Pitit la, ak

Sentespri a.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Amèn. Amen.

Revokasyon Sa thải



Haitian (Kreyòl ayisyen) Vietnamese (Tiếng Việt)

Ale, mas la te fini. Oswa: Ale ak

anonse Levanjil la nan Seyè a.

Oswa: Ale nan lapè, fè lwanj Seyè a

pa lavi ou. Oswa: Ale nan lapè.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Mèsi pou Bondye. Tạ ơn thần.
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